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1
Bàn biểu diễn phòng học bộ môn 

(Vật lý- Công nghệ thông tin)
Cái 2            

Kích thước: 1500x 600x 750 mm;

Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ 

composite dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn 

hoá chất, chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, 

có độ bền cơ học cao.

Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có 

độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ 

đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao.

Ván quây băng gỗ công nghiệp phủ melamin 

màu ghi dày 15mm.

Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh 

điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm.

Có chỗ lắp đặt nguồn điện 0-- 24V

2

Bàn biểu diễn phòng học bộ môn 

(Hóa - Sinh) Cái 2            

Kích thước: 1500x 600x 750 mm;

Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ 

composite dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn 

hoá chất, chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, 

có độ bền cơ học cao.

Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có 

độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ 

đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao.

Ván quây băng gỗ công nghiệp phủ melamin 

màu ghi dày 15mm.

Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh 

điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm.

Bàn có bố trí 1 chậu rửa chịu axit kiềm.

Có chỗ lắp đặt nguồn điện 0-- 24V

3
Bàn học sinh Lý (2,2m) 4 chỗ ngồi 

( Phòng vật lý - công nghệ thông tin) 
Cái 20          

Kích thước: 2200x600 x750 mm

Mặt bàn bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ 

composite dày 20mm, cách điện, chịu nhiệt, 

có độ bền cơ học cao.

Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có 

độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ 

đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao.

Ván quây băng gỗ công nghiệp phủ melamin 

màu ghi dày 15mm.

Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh 

điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm.

Có vị trí lắp nguồn điện 0--24V cho thí 

nghiệm. Bàn dùng cho 4 học sinh. Đã có ổ 

cắm nguồn 220V
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4

Bàn học sinh Lý (2,2m) 4 chỗ ngồi

 ( phòng sinh -Hóa) 
Cái 20          

Kích thước: 2200x600 x750 mm. Mặt bàn 

bằng vật liệu tổng hợp cao cấp phủ composite 

dày 20mm, cách điện, chịu ăn mòn hoá chất, 

chịu nhiệt, chịu ẩm và chịu nước, có độ bền 

cơ học cao.

Chân bàn và cạnh 2 hồi bàn bằng nhựa dày có 

độ bền cao, cách điện, không gỉ, thẩm mỹ 

đẹp, có chân tăng chỉnh độ cao.

Ván quây băng gỗ công nghiệp phủ melamin 

màu ghi dày 15mm.

Liên kết các chân bàn bằng thép hộp sơn tĩnh 

điện, chất lượng cao, KT 30x30x1,0mm. B

Bàn có bố trí 1 chậu rửa hình chữ nhật chịu 

axit kiềm ở giữa bàn.

Có chỗ bố trí nguồn điện 0--24V cho học 

sinh.

5 Ghế phòng học bộ môn (mặt nhựa) Cái 160        

Mặt ghế Φ320 bằng nhựa ép phun.

Trụ ghế Φ48 chân bằng thép được gia công 

bằng phương pháp dập vuốt.

Toàn bộ phần thép sơn tĩnh điện

6

Tủ y tế phòng học bộ môn Cái 4            

KT 300x470x170;

Bên trong chứa : Khẩu trang hoá chất, khí 

độc Remask-KD822 (hoặc tương đương): 

48cái; Khẩu trang Remask- CD824 (hoặc 

tương đương): 10cái; bông bạch tuyết 25g; 

Băng vết thương 1 cuộn; Băng vết thương 

Urgo 10 cái; Ôxy già 1 hộp; cồn 90 1 lọ; Dầu 

gió nhật linh, trường sơn 1 lọ; Thuốc sát 

trùng PVP-Iodine 10% 1lọ

7 Tủ đựng thiết bị phòng học bộ môn Cái 8            KT : 1830 x 1000 x 400

8

Giá để thiết bị đôi Cái 4            

Khung giá bằng thép dày tối thiểu 1,8mm lắp 

ghép theo kiểu modun.

Mỗi modun có kích thước khoảng (1760 x 

1800 x 400)mm

9

Tủ đựng hóa chất Cái 1            

KT 1000 x 550 x 1830 mm.

Hình chữ nhật, Ngăn đựng hoá chất có thể 

thay đổi khoảng cách theo yêu cầu sử dụng, 

khung tủ làm bằng thép sơn tỉnh điện, tủ có 

quạt hút khí độc và lọc độc bằng than hoạt 

tính, cánh có gioăng cao su đảm bảo độ kín.
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10 Quạt hút thải khí độc Cái 8            

KT 400 x 200 x 1000mm

Hệ thống quạt hút khí độc, khung bằng thép 

sơn tĩnh điện cửa gió điều chỉnh 4 hướng, 2 

quạt hút.

11

Tủ sấy 35 lít Cái 2            

Dung tích: 30 lít

Nhiệt độ max: 250oC

Độ phân giải nhiệt độ cài đặt: 0,1oC

Độ chính xác nhiệt độ: ±0,5oC

Màn hình hiển thị số với bộ điều khiển PID 

thông minh có tính năng bảo vệ tự động khi 

quá nhiệt, quá dòng.

Cài đặt thời gian từ: 1- 9999 phút

Tủ có tích hợp sẵn quạt thổi khí bên trong 

giúp nhiệt độ trong tủ luôn đồng đều và quá 

trình sấy diễn ra nhanh hơn.

Vật liệu chế tạo: bên trong bằng Inox bên 

ngoài bằng thép ko gỉ phủ sơn tĩnh điện

Kích thước trong: 340 x 320 x 320mm

Kích thước ngoài: 620 x 530 x 490mm

Điện áp: 220V/50Hz

Công suất: 550W

Khối lượng: 40kg

Phụ kiện:

Cung cấp kèm 02 khay chịu tải trọng 30kg

Số gờ để khay: 05

12
Xe đẩy phòng học bộ môn Cái 4            

Xe đẩy 2 tầng bằng inox. KT 

700*400*800mm

13 Tivi thông minh 65 inch (bao gồm giá treo)Cái 12          

Màn hình hiển thị:

Loại Tivi thông dụng, màn hình tối thiểu 65 

inch, Full HD.

- Có kết nối Internet không dây;

- Có đủ cổng kết nối phù hợp;

- Có ngôn ngữ hiển thị Tiếng Việt;

- Điều khiển từ xa;

- Nguồn điện: AC 90-220V/50Hz.

- Giá treo tivi

14

Bảng Cái 4

Bảng từ xanh kích thước 380x120cm có 

khung bảng làm bằng nẹp nhôm đài loan. 

Mặt bảng làm bằng thép từ tính sơn tĩnh điện 

màu xanh của Hàn Quốc có dòng kẻ chia ô 

theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục, bảng viết 

được phấn và dính được tài liệu bằng Nam 

Châm
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15
Tủ điều khiển trung tâm phòng thí 

nghiệm
Cái 4

Kích thước: 540x600x750 mm

- Kiểu dáng:

+ Tủ hình khối có kích thước nhỏ gọn, các 

nút và công điều khiển nằm mặt tủ.

+ Tủ có cửa để mở, có tay núm mở cửa và 

chìa khóa riêng, mặt tủ được sơn phủ trắng 

cách điện, chống rò rỉ điện.

- Chất liệu:

+ Mặt bàn tu điện điều khiển bằng chất liệu 

Composite cách điện, chịu nhiêt, có độ bền 

cơ học.

+ 4 chân khung thép sơn tĩnh điện sáng bóng, 

cao cấp không rỉ, đế chân mạ chịu lực, chống 

trượt, chống xước

- Tính năng:

+ Tủ điện điều khiển trung tâm có khóa để 

đảm bảo an toàn

+ Tủ có biến thế nguồn công suất 1000w, 

điện áp đầu vào: 1700-230v

+ Điều hành toàn bộ hệ thống điện của phòng 

học, giáo viên điều chỉnh điện áp của học 

sinh theo các bài học.

+ Có aptomat chống giật và chống chập điện

16

Tủ nấu cơm công nghiệp cái 1

Tủ nấu cơm có hai loại: tủ nấu cơm bằng gas 

và tủ nấu cơm dùng điệnThông tin về tủ nấu 

cơm 24 khay- MSP: TCVD-80K- Số khay: 

24 khay

- Công suất mỗi khay: 3 - 3.5kg gạo/khay

- Nhiên liệu: Điện

- Điện áp: 380V

- Công suất: 24KW

- Vật liệu: Inox SUS201/SUS304

- Kích thước tủ: 1440x660x1600mm

- Kích thước khay: 595x395x70 mm

- Công suất nấu tối đa: 80 kg gạo/ mẻ

- Nhiên liệu tiêu thụ: 24kw/h 

- Thời gian nấu: 50-60 phút/mẻ 


17 Tủ mát công nghiệp cái 1  Tủ động 04 cánh 1.100lit

257        TỔNG
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